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Bài 21: P, Q 
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Ghép Âm 
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Tập Đánh Vần  
 

pha phá phà phả phã phạ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ P và p.) 
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Tập Viết 
 (Cho các em tô màu và viết chữ Q và q.) 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ P.) 
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Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm ph.) 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ Q.) 

 

Q          Ơ          Đ 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm qu.) 
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Âm Đầu 
(Khoanh tròn hình có cùng phụ âm đầu.  Sau đó viết phụ âm đó vào ô trống.) 
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Chọn Chữ 
(Chọn và khoanh tròn những từ cho đúng.) 
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Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ P hay Q dưới những hình bắt đầu bằng phụ âm Ph hay Qu.) 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Mẹ mua cho em cái cặp. 

Cái cặp của em màu đen. 

Em bỏ sách vào cặp. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 
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